LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Đỗ Văn Tính – Khoa QTKD
Ngân hàng thương mại

Khái niệm: Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, một tổ chức môi giới tài chính. 

Dự trữ của ngân hàng thương mại: Sự phát triển của hệ thống ngân hàng đã cho phép mỗi ngân hàng riêng biệt  không cần phải lưu giữ đầy đủ mọi giá trị các khoản tiền vào, ra trong một ngày ở ngân hàng. Thông qua một hệ thống thanh toán của ngân hàng nhà nước mà ở đó mỗi ngân hàng thương mại đều có một tài khoản của mình. Việc thanh toán bù trừ được tiến hành và cuối ngày chỉ cần thanh toán khoản chênh lệch giữa toàn bộ số tiền gửi rút ra trên tài khoản của ngân hàng thương mại mở tại hệ thống thanh toán. 
Mỗi ngân hàng khi nhận được một khoản tiền gửi, bắt buộc phải để lại dự trữ theo tỉ lệ % nào đó do ngân hàng trung ương quy định và được gọi là tỉ lệ dự trữ bắt buộc (rb) 

Dự trữ bắt buộc (Rb) là lượng tiền mà ngân hàng trung ương buộc ngân hàng thương mại phải dự trữ trên tổng số tiền nhận gửi và phải gửi vào tài khoản của mình ở ngân hàng trung ương. 

Rb = rb . D hay rb = 
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Rb: lượng tiền dự trữ bắt buộc 

rb: tỉ lệ dự trữ bắt buộc, do ngân hàng trung ương quy định. 

D: tiền gửi 

Mục đích của dự trữ bắt buộc: Số tiền dự trữ này chủ yếu dùng để đảm bảo khả năng ổn định cho việc chi trả thường xuyên của ngân hàng thương mại và yêu cầu quản lý tiền tệ của ngân hàng trung ương. 

Tuỳ theo loại tiền gửi và quy mô của chúng mà ngân hàng trung ương quy định những tỉ lệ dự trữ bắt buộc khác nhau.

Ngoài phần tiền gửi vào tài khoản của mình tại ngân hàng Trung ương, còn một phần tiền dự trữ được giữ tại ngân hàng thương mại dưới dạng tiền mặt gọi là lượng tiền dự trữ tuỳ ý (Rt) 

Dự trữ tuỳ ý (Rt) là lượng tiền mặt được giữ lại ở các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu chi trả khách hàng thường ngày. 
Rt = rt . D
Rt: lượng tiền dự trữ tuỳ ý

rt : tỉ lệ dự trữ tuỳ ý, do NHTM tự quy định 

D: tiền gửi 

Vậy, tổng dự trữ của ngân hàng thương mại R = Rb + Rt 

=> R = D (rb + rt) 

Nếu đặt ra = rb + rt và gọi là tỉ lệ dự trữ thực tế, ta có: 

R = ra . D
Chức năng của các ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là loại hình trung gian tài chính làm nhiệm vụ thu hút tiền gửi và tiết kiệm cho nền kinh tế. Đây có thể coi là một trong những chức năng đặc trưng của NHTM. Theo đó, các cá nhân dân cư có các khoản tiền dành dụm mà chưa sử dụng, các doanh nghiệp có nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi có thể gửi vào ngân hàng dưới hình thức mở các tài khoản khác nhau: tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản tiền gửi thanh toán … Mục đích gửi tiền có thể là khác nhau nhưng tựu trung lại là để an toàn tránh trách nhiệm phải bảo quản tài sản, hưởng lãi cho các khoản tiền gửi và sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho các tác nhân trong nền kinh tế. Có thể nói hoạt động tín dụng sinh lời chủ yếu của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các Ngân hàng thương mại truyền thống và là chức năng quan trọng nhất của các ngân hàng hiện đại ngày nay. Nhờ thế mạnh huy động được một lượng vốn nhàn rỗi khổng lồ từ các cá nhân, các tổ chức kinh tế qua việc nhận tiền gửi hay đi vay, các ngân hàng sử dụng số tiền ấy để cho vay các cá nhân, các tổ chức kinh tế cần vốn để đầu tư các nhu cầu như: mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản cố định, đầu tư nhu cầu vốn lưu động, nhu cầu tiêu dùng … và đa dạng các nhu cầu khác. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cũng ngày càng phát triển muôn hình muôn vẻ: tín dụng thấu chi, tín dụng trung dài hạn, tín dụng chiết khấu, tín dụng thuê mua … Vốn tín dụng của các ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện ở tất cả các khâu của quá trình tái sản suất trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại … song song góp phần đẩy mạnh đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân cư.

Ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng. Chức năng này xuất phát từ chính chức năng đầu tiên của ngân hàng là nhận tiền gửi. Các cá nhân, tổ chức kinh tế trên cơ sở mở các tài khoản tiền gửi thanh toán hay các tài khoản tiền gửi phục vụ giao dịch khi có nhu cầu thanh toán có thể ủy quyền cho ngân hàng thực hiện thay mình: thu hộ, chi hộ… Theo các quan điểm luật pháp ở hầu hết các nước, thì chỉ có các ngân hàng mới được phép mở tài khoản thanh toán hay các tài khoản giao dịch cho kháchhàng mà không một định chế nào được phép làm điều này.

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: Nhận và huy động tiền gửi của các cá nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp; Cho vay để sinh lợi, hoặc đầu tư vào các chứng khoán, các tài sản khác. Ngân hàng thu lợi nhuận trên cơ sở lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất tiền gửi. Cụ thể biểu hiện ở các lĩnh vực hoạt động như: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động cung cấp dịch vụ khác.
Ngân hàng thương mại là loại hình tổ chức tài chính được phép hoạt động kinh doanh đa dạng nhất trên thị trường tài chính bao gồm hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng và đầu tư và các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính khác như dịch vụ thanh toán, tư vấn tài chính, quản lý hộ tài sản, kinh doanh ngoại tệ…

Hoạt động huy động vốn. Khác với các doanh nghiệp phi tài chính, nguồn vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại chiếm rất nhỏ (<10%)trong tổng nguồn vốn, bởi vậy để đảm bảo cho hoạt động của mình công tác quan trọng đầu tiên của các ngân hàng thương mại đó chính là hoạt động huy động vốn. Công tác huy động vốn bao gồm: huy động vốn tiền gửi và huy động vốn phi tiền gửi. Các ngân hàng thương mại huy động các nguồn vốn nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ: tiết kiệm, tiền gửi dân cư, tiền gửi giao dịch, phát hành giấy tờ có giá, đi vay trên thị trường tiền tệ, vay Ngân hàng trung ương…

Hoạt động tín dụng. Nguồn vốn Ngân hàng thương mại huy động được chủ yếu được đem cho vay và tái đầu tư trở lại nền kinh tế. Ngay từ thời kỳ sơ khai của các ngân hàng thương mại, nghiệp vụ tín dụng đã được coi là một hoạt động quan trọng bậc nhất đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng, cũng như đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội. Các sản phẩm gắn liền với hoạt động tín dụng bao gồm: cho vay kinh doanh, cho vay tiêu dùng, đầu tư vào giấy tờ có giá, góp vốn liên doanh liên kết …

Hoạt động cung cấp dịch vụ khác. Trong nền kinh tế hiện đại, yêu cầu về các sản phẩm tài chính ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều hơn sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các ngân hàng thương mại. Do vậy, xuất hiện một xu hướng đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng một cách tốt nhất, đang dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tiến tới giảm dần sự phụ thuộc thu nhập của ngân hàng vào thu nhập từ hoạt động tín dụng. Dịch vụ ngân hàng khác bao gồm: dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ môi giới, bảo lãnh, tư vấn tài chính …
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